	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số : 1652 /QĐ - TTg
	___________________________________________

	
	Hà Nội, ngày  22  tháng 9 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù, đày

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 29 tháng 6 năm 2005 về Ưu đãi Người có công với cách mạng ;

Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 2341/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1501/TTr-BTĐKT ngày 17 tháng 8 năm 2011,





           QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù, đày cho 464 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Nam (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận :

- UBND tỉnh Quảng Nam;

- Ban TĐKTTW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, 

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hà (9b).


	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG 

CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

(Ban hành Kèm theo Quyết định số  1652  /QĐ-TTg ngày  22 tháng 9 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

___________

	STT
	Họ và tên
	Chính quán
	Trú quán

	1 
	Ông Huỳnh Tính
	Xã Duy Nghĩa,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam

	2 
	Ông Võ Ngọc
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam

	3 
	Bà Võ Ngọc Từ
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình,

 tỉnh Quảng Nam

	4 
	Ông Phan Diệt
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	5 
	Ông Nguyễn Thanh Sơn
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

 tỉnh Quảng Nam

	6 
	Ông Lê Sen
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	7 
	Ông Phạm Kiêm
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	8 
	Ông Trần Phi
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	9 
	Bà Trịnh Thị Hải
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	10 
	Bà Cao Thị Ba
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	11 
	Bà Nguyễn Thị Đưa
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

 tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương,

 huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam


	12 
	Bà Trần Thị Mót
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	13 
	Ông Lê Khuyến
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	14 
	Bà Phan Thị Toan
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	15 
	Bà Phan Thị  Phùng
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	16 
	Bà Lê Thị Thuẫn
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

 tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	17 
	Bà Đinh Thị Em
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương,

 huyện Thăng Bình,

 tỉnh Quảng Nam

	18 
	Bà Nguyễn Thị Châu
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	19 
	Bà Phạm Thị Phong
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	20 
	Bà Nguyễn Thị Tâm
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

 tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	21 
	Bà Nguyễn Thị Ny
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình,

 tỉnh Quảng Nam

	22 
	Bà Phan Thị Nhiến
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình,

 tỉnh Quảng Nam

	23 
	Bà Huỳnh Thị Biên
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình,

 tỉnh Quảng Nam

	24 
	Bà Nguyễn Thị Sang
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	25 
	Ông Nguyễn Văn Sỹ
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	26 
	Bà Nguyễn Thị Nhàn 
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	27 
	Bà Nguyễn Thị Rát
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

	28 
	Ông Nguyễn Tuấn
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình,

 tỉnh Quảng Nam

	29 
	Ông Phan Thanh Vinh
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Bình Dương,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam

	30 
	Bà Trương Thị Hồng Hạnh
	Xã Đại Hồng,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Đại Cường,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam

	31 
	Bà Trần Thị Bốn
	Xã Đại Hòa,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Đại Hòa,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam

	32 
	Bà Lê Thị Bốn
	Xã Đại Hồng,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Đại Hòa,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam

	33 
	Bà Văn Thị Bốn
	Xã Đại Hòa,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Đại Hòa,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam

	34 
	Ông Dương Văn Loan
	Xã Đại Hòa,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Đại Hòa,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam

	35 
	Ông Hồ Văn Chí
	Xã Tam Đàn,

huyện Phú Ninh,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Đàn,

huyện Phú Ninh,

tỉnh Quảng Nam

	36 
	Ông Nguyễn Chánh
	Xã Duy Trung,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Duy Trung,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	37 
	Ông Hồ Phước Lường
	Xã Duy Trung,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Duy Trung,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	38 
	Bà Trần Thị Hiệu
	Xã Duy Trung,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Duy Trung,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	39 
	Bà Đỗ Thị Bôi
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	40 
	Bà Lê Thị Điểu
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	41 
	Bà Võ Thị Bảy
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	42 
	Bà Phan Thị Vọng
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	43 
	Bà Nguyễn Thị Phú
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	44 
	Bà Phạm Thị Bất
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	45 
	Bà Hồ Thị Thà
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	46 
	Bà Phạm Thị Đỉnh
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	47 
	Bà Nguyễn Thị Hồng
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	48 
	Bà Phạm Thị Sáu
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	49 
	Bà Nguyễn Thị Lý
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	50 
	Ông Nguyễn Hữu Trì
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	51 
	Bà Nguyễn Thị Nhi
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	52 
	Bà Đoàn Thị Năm
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	53 
	Ông Nguyễn Nhựt
	Xã Điện Hồng

huyện Điện Bàn

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng

huyện Điện Bàn

tỉnh Quảng Nam

	54 
	Bà Võ Thị Mười
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	55 
	Bà Ngô Thị Hảo
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	56 
	Bà Phạm Thị Hay
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	57 
	Bà Phan Thị Thọ
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	58 
	Bà Trần Thị Bốn
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	59 
	Bà Nguyễn Thị Xuân
	Xã Điện Hồng, 

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	60 
	Bà Trần Thị Liên
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	61 
	Ông Trần Đức
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	62 
	Bà Phạm Thị Sưa
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	63 
	Bà Tưởng Thị Hoa
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	64 
	Bà Phạm Thị Hồng
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	65 
	Bà Nguyễn Thị Cam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	66 
	Bà Phạm Thị Thí
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	67 
	Bà Nguyễn Thị Đặng
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	68 
	Bà Trương Thị Luận
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	69 
	Bà Thái Thị Kế
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	70 
	Bà Nguyễn Thị Cho
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	71 
	Bà Nguyễn Thị Mão
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	72 
	Bà Lê Thị Tiền
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	73 
	Bà Lê Thị Tám
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	74 
	Bà Nguyễn Thị Hoa
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	75 
	Bà Phạm Thị Chiến
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	76 
	Bà Nguyễn Thị Hồng
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	77 
	Bà Lê Thị Hoa
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	78 
	Bà Nguyễn Thị Hoa
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	79 
	Bà Lê Thị Sáu
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	80 
	Bà Ngô Thị Nở
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	81 
	Ông Đinh Xuân Phước
	Xã Duy Thành,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	82 
	Bà Nguyễn Thị Thi
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	83 
	Bà Tưởng Thị Liễu
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	84 
	Bà Phạm Thị Thi
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	85 
	Bà Nguyễn Thị Như
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	86 
	Bà Ngô Thị Hai
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	87 
	Bà Nguyễn Thị Tân
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	88 
	Ông Nguyễn Hồng Sơn
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	89 
	Bà Nguyễn Thị Tiền
	Xã Đại Nghĩa,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	90 
	Bà Nguyễn Thị Kỳ
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	91 
	Bà Nguyễn Thị Đẹp
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	92 
	Bà Nguyễn Thị Thuẩn
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam


	93 
	Ông Nguyễn Văn Mai
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	94 
	Ông Trần Văn Nghiêm
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	95 
	Bà Ngô Thị Hồng
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	96 
	Bà Lê Thị Một
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	97 
	Bà Nguyễn Thị Dậu
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	98 
	Ông Lê Công Hải
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	99 
	Bà Phạm Thị Hai
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	100 
	Bà Phạm Thị Toản
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	101 
	Bà Nguyễn Thị Lý
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	102 
	Bà Trần Thị Yên
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	103 
	Bà Nguyễn Thị Cúc
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	104 
	Bà Nguyễn Thị Phỉ
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	105 
	Bà Lê Thị Lễ
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	106 
	Bà Phạm Thị Chiến
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	107 
	Bà Nguyễn Thị Tính
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	108 
	Ông Trương Sửu
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	109 
	Bà Mai Thị Phú
	Xã Điện Phước,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Phước,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	110 
	Bà Trần Thị Liễu
	Xã Điện Phước,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Phước,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	111 
	Ông Nguyễn Đình Sách
	Xã Điện Phước,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Phước,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	112 
	Ông Nguyễn Văn Tiến
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	113 
	Bà Trần Thị Nhỏ
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	114 
	Bà Trương Thị Hy
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn

tỉnh Quảng Nam

	115 
	Bà Võ Thị Hòa
	Xã Bình Phục,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	116 
	Bà Đặng Thị Thước
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	117 
	Bà Nguyễn Thị Phượng
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	118 
	Ông Nguyễn Viết Sơn
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	119 
	Bà Phan Thị Sung
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	120 
	Bà Nguyễn Thị Lê
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	121 
	Bà Nguyễn Thị Hiền
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	122 
	Bà Lê Thị Hòa
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	123 
	Bà Lê Thị Xuân
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	124 
	Bà Nguyễn Thị Lượm
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	125 
	Bà Hồ Thị Lụa
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	126 
	Bà Trần Thị Lự
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	127 
	Ông Nguyễn Văn Lam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	128 
	Bà Lê Thị Phi
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	129 
	Bà Phan Thị Đâu
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	130 
	Ông Nguyễn Văn Na
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	131 
	Bà Ngô Thị Môn
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	132 
	Bà Nguyễn Thị Ba
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	133 
	Ông Nguyễn Xuân Kiều
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	134 
	Bà Nguyễn Thị Mé
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	135 
	Bà Nguyễn Thị Lộng
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Hòa,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	136 
	Bà Đặng Thị Nuôi
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	137 
	Bà Võ Thị Mai
	Xã Điện Phong,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	138 
	Bà Lê Thị Chút
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	139 
	Bà Đặng Thị Sé
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	140 
	Bà Đỗ Thị Đỉnh
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	141 
	Bà Huỳnh Thị Chi
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	142 
	Bà Huỳnh Thị Quý
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	143 
	Bà Đinh Thị Nghị
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	144 
	Bà Trần Thị Xị
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	145 
	Bà Lê Thị Lo
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	146 
	Bà Đặng Thị Hạnh
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	147 
	Bà Nguyễn Thị Chum
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	148 
	Bà Nguyễn Thị Ché
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	149 
	Bà Huỳnh Thị Sé
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	150 
	Bà Nguyễn Thị Đợi
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	151 
	Bà Lê Thị Liên
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	152 
	Bà Lê Thị My
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam,
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam,

	153 
	Ông Nguyễn Hữu Thu
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	154 
	Ông Nguyễn Anh
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam,
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam,

	155 
	Bà Kiều Thị Lệ
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	156 
	Bà Đinh Thị Thoan
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	157 
	Bà Nguyễn Thị Thương
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	158 
	Bà Đặng Thị Cừu
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	159 
	Bà Lê Thị Tới
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	160 
	Bà Đặng Thị Đỉnh
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	161 
	Bà Lê Thị Chơn
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	162 
	Bà Lê Thị Phước
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	163 
	Bà Đặng Thị Mèo
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	164 
	Bà Võ Thị Cẩm
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	165 
	Bà Đặng Thị Hanh
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	166 
	Bà Đặng Thị Huyền
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	167 
	Bà Đặng Thị Phối
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	168 
	Bà Lê Thị Hậu
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	169 
	Bà Nguyễn Thị Cây
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	170 
	Ông Đặng Hữu Sau
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	171 
	Bà Đặng Thị Khế
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	172 
	Ông Nguyễn Quang Tình
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	173 
	Bà Phạm Thị Thê
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	174 
	Bà Nguyễn Thị Níu (Lan)
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	175 
	Ông Nguyễn Văn Sơn
	Xã Điện Tiến,

 huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

 huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	176 
	Bà Đoàn Thị Thị
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	177 
	Ông Đoàn Ngọc Khai
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	178 
	Bà Nguyễn Thị Hoa
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	179 
	Bà Lê Thị Sành
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	180 
	Bà Trần Thị Tá
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	181 
	Bà Hồ Thị Hòa
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	182 
	Bà Phạm Thị Qua
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	183 
	 Bà Nguyễn Thị Ba
	Xã Hòa Châu,

huyện Hòa Vang,

thành phố Đà Nẵng
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	184 
	Bà Nguyễn Thị Diệt
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	185 
	Bà Nguyễn Thị Cúc
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	186 
	Ông Phạm Đáng
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	187 
	Bà Đặng Thị Ngạch
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	188 
	Ông Nguyễn Xang
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	189 
	Bà Hồ Thị Bé
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	190 
	Ông Nguyễn Văn Nhứt
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	191 
	Bà Võ Thị Lự
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	192 
	Ông Nguyễn Vít
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	193 
	Bà Nguyễn Thị Nghệ
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	194 
	Bà Nguyễn Thị Lợi
	Xã Điện Tiến

huyện Điện Bàn

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến

huyện Điện Bàn

tỉnh Quảng Nam

	195 
	Ông Trần Quyền
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	196 
	Bà Lê Thị Hồng
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	197 
	Bà Hồ Thị Út
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	198 
	Bà Nguyễn Thị Hiểu
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	199 
	Ông Hồ Ruộng
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	200 
	Ông Đặng Vịnh
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	201 
	Ông Phạm Khứu
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	202 
	Ông Trần Dương
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	203 
	Ông Ngô Gia Một
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	204 
	Bà Nguyễn Thị Sáu
	Xã Đại Hiệp,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	205 
	Bà Hồ Thị Trang
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	206 
	Bà Ngô Thị Lệ
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	207 
	Bà Võ Thị Vui
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	208 
	Ông Đồng Phước Triển
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	209 
	Bà Hồ Thị Bảy
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	210 
	Ông Đoàn Văn Hải
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	211 
	Ông Hồ Xuân Định
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	212 
	Bà Võ Thị Mười (Siêng)
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Tiến,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	213 
	Bà Nguyễn Thị Ngân
	Xã Điện Thắng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	214 
	Bà Trần Thị Long
	Xã Điện Thắng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	215 
	Ông Nguyễn Lương Quang
	Xã Điện Thắng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	216 
	Bà Nguyễn Thị Ngân
	Xã Điện Thắng Bắc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Bắc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	217 
	Ông Lê Tự Tân
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	218 
	Ông Nguyễn Bá Biên
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	219 
	Ông Trương Công Bứa
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	220 
	Ông Trương Công Truyền
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	221 
	Bà Nguyễn Thị Máy
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	222 
	Bà Nguyễn Thị Hý
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	223 
	Ông Trương Công Điền
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	224 
	Bà Lê Thị Chi
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	225 
	Ông Nguyễn Bá Môn
	Xã Điện Thắng Trung

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	226 
	Ông Nguyễn Bá Đề
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	227 
	Ông Nguyễn Hữu Thống
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	228 
	Bà Trần Thị Đãi
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	229 
	Bà Nguyễn Thị Mười 
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	230 
	Ông Nguyễn Hữu Tháo
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	231 
	Bà Nguyễn Thị Năm
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	232 
	Bà Lê Thị Tư 
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	233 
	Bà Nguyễn Thị Hồng
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	234 
	Bà Nguyễn Thị Tưởng
	Xã Điện Nam,

huyện Điện Bàn

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	235 
	Bà Nguyễn Thị Trai
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	236 
	Bà Nguyễn Thị Lường
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	237 
	Bà Hà thị Liên
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thắng Trung,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	238 
	Bà Đặng Thị Ngò
	Xã Điện Dương,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Dương,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	239 
	Bà Nguyễn Thị Sơn
	Xã Điện Dương,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Dương,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	240 
	Ông Hồ An
	Xã Điện Dương,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Dương,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	241 
	Ông Phan Mậu
	Xã Điện An,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện An,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	242 
	Ông Trần Ngọc Trung
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	243 
	Ông Phạm Văn Minh
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	244 
	Ông Phan Văn Xáng
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	245 
	Ông Nguyễn Ân Huệ
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	246 
	Ông Nguyễn Xuân Cảnh
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	247 
	Ông Trần Công Minh
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	248 
	Ông Trần Công Hoàng
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	249 
	Ông Phan Bảo
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	250 
	Bà Trần Thị Sanh
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	251 
	Bà Trần Thị Thạnh
	Xã Điện Hồng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	252 
	Ông Phan Tha
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	253 
	Ông Lê Ngọc Khế
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	254 
	Ông Phan Huề
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	255 
	Ông Phan Văn Dự
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	256 
	Bà Phan Thị Chiến
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	257 
	Bà Trần Thị Hoá
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	258 
	Bà Nguyễn Thị Thoại
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	259 
	Ông Nguyễn Thục
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	260 
	Bà Trà Thị Cúc
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	261 
	Bà Nguyễn Thị Thẳng
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Thọ,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	262 
	Bà Kiều Thị Hành
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	263 
	Bà Trần Thị Thùy
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn

tỉnh Quảng Nam

	264 
	Bà Lê Thị Tùng
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	265 
	Bà Nguyễn Thị Tiến
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	266 
	Ông Ngô Văn Lự
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	267 
	Bà Nguyễn Thị Nhỏ
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	268 
	Bà Lê Diệm
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	269 
	Bà Lê Thị Lợt
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	270 
	Bà Trần Thị My
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	271 
	Bà Võ Thị Mạng
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	272 
	Ông Đoàn Chung
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	273 
	Bà Lê Thị Tài
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	274 
	Ông Ngô Ngân
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	275 
	Bà Nguyễn Thị Hồng
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	276 
	Ông Ngô Văn Đó
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	277 
	Bà Nguyễn Thị Ngữ
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	278 
	Bà Nguyễn Thị Hường
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	279 
	Ông Đinh Kinh
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Nam Đông,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	280 
	Bà Trần Thị Sáu
	Xã Điện Thắng,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	281 
	Bà Nguyễn Thị Mót
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	282 
	Bà Trần Thị Bảy
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	283 
	Bà Trương Thị Phú
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	284 
	Bà Huỳnh Thị Kha
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	285 
	Bà Phạm Thị Thưởng
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	286 
	Bà Đặng Thị Nhản
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	287 
	Bà Nguyễn Thị Theo
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	288 
	Bà Đặng Thị Nga
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	289 
	Ông Võ Quang Vinh
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	290 
	Ông Đinh Thang Sang
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	291 
	Ông Võ Tấn Toàn 
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	292 
	Bà Võ Thị Xuyến
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	293 
	Bà Huỳnh Thị Xiếu
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	294 
	Bà Võ Thị Xê 
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	295 
	Bà Võ Thị Tráng 
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	296 
	Bà Võ Thị Tiền
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	297 
	Bà Lê Thị Dần
	Xã Hòa Phước,

huyện Hoà Vang,

Thành phố Đà Nẵng
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	298 
	Bà Nguyễn Thị Hoà
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	299 
	Bà Nguyễn Thị Chinh
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	300 
	Ông Nguyễn Hữu Quang
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	301 
	Ông Đặng Bảo Linh
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	302 
	Bà Huỳnh Thị Phước
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	303 
	Bà Đặng Thị Tứ
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	304 
	Bà Nguyễn Thị Xuân
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	305 
	Ông Huỳnh Đình Vân
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	306 
	Ông Huỳnh Văn Kiện
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	307 
	Ông Phan Văn Sum
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	308 
	Bà Nguyễn Thị Cậy
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	309 
	Bà Nguyễn Thị Thanh
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	310 
	Bà Phan Thị Hướng
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	311 
	Bà Huỳnh Thị Dựa
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	312 
	Bà Nguyễn Thị Thủm
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	313 
	Bà Nguyễn Thị Sáu (Ruộng)
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	314 
	Bà Đặng Thị Cứng
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	315 
	Bà Nguyễn Thị Chót
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	316 
	Bà Phan Thị Chước
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	317 
	Bà Lê Thị Năng
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	318 
	Bà Bùi Thị Cơ
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	319 
	Bà Phan Thị Cúc
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	320 
	Bà Đặng Thị Lưu
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	321 
	Bà Trần Thị Tú
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	322 
	Bà Ngô Thị Lịch
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	323 
	Bà Ngô Chưởng
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	324 
	Ông Đặng Công Cảm
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	325 
	Ông Đặng Công Còn
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	326 
	Ông Võ Hữu Thu
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	327 
	Ông Huỳnh Lưu
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	328 
	Bà Nguyễn Thị Mua
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	329 
	Ông Huỳnh Cho
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	330 
	Ông Huỳnh Năm
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	331 
	Bà Phan Thị Xu
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	332 
	Bà Đặng Thị Kham
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	333 
	Ông Đặng Dân (Danh)
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	334 
	Bà Đặng Thị Thẩu
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	335 
	Bà Đặng Thị Diết
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	336 
	Bà Nguyễn Thị Đoan
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	337 
	Bà Đặng Thị Nhã
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	338 
	Bà Nguyễn Thị Cam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	339 
	Bà Nguyễn Thị Đậu
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	340 
	Ông Lê Long
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	341 
	Bà Trần Thị Xét
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	342 
	Bà Đặng Thị Nga
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	343 
	Bà Võ Thị Nưỡn
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	344 
	Bà Trần Thị Sau
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	345 
	Ông Huỳnh Khá
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	346 
	Bà Lưu Thị Nấu
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

	347 
	Ông Huỳnh Đức Tùng
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	348 
	Ông Huỳnh Thạnh 
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	349 
	Bà Trần Thị Bạn
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	350 
	Bà Đặng Thị Yến 
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	351 
	Bà Phan Thị Nhỏ
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	352 
	Bà Nguyễn Thị Sơ 
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	353 
	Bà Đặng Thị Chua
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	354 
	Bà Đặng Thị Ngọt
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	355 
	Bà Nguyễn Thị Phu
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	356 
	Bà Nguyễn Thị Kim Lan
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	357 
	Ông Đặng Công Vinh
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	358 
	Bà PhạmThị Nhãn
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	359 
	Bà Trương Thị Tình
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	360 
	Bà Trương Thị Nhờ
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	361 
	Bà Ngô Thị Phách
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	362 
	Bà Đặng Thị Ổi 
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	363 
	Bà Trương Thị Cũ
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	364 
	Bà Trương Thị Nhĩ
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	365 
	Bà Nguyễn Thị Bơi
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	366 
	Bà Trương Thị Bữu
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	367 
	Ông Đặng Nhựa
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	368 
	Bà Nguyễn Thị Xiền
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	369 
	Ông Đặng Mừng
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	370 
	Bà Nguyễn Thị Dùng
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	371 
	Bà Phan Thị Hường
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	372 
	Bà Trần Thị Xờm
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	373 
	Bà Đặng Thị Dùng
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	374 
	Ông Nguyễn Văn Luyện
	Xã Điện Ngọc

huyện Điện Bàn

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc

huyện Điện Bàn

tỉnh Quảng Nam

	375 
	Ông Đặng  Tùng
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	376 
	Bà Ngô Thị Kỳ
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	377 
	Bà Phan Thị Tám
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	378 
	Bà Lưu Thị Chước
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	379 
	Bà Nguyễn Thị Nhỏ
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	380 
	Bà Lê Thị Ẩm
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	381 
	Bà Huỳnh Thị Xuân
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	382 
	Bà Lê Thị Phụ
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	383 
	Bà Huỳnh Thị Thuê
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	384 
	Bà Nguyễn Thị Hồng 
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	385 
	Bà Nguyễn Thị Hồng
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	386 
	Ông Lê Tiến Dũng
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	387 
	Ông Nguyễn Truyền
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	388 
	Ông Phùng Văn Bài
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	389 
	Ông Nguyễn Bán
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	390 
	Bà Huỳnh Thị Dân 
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	391 
	Bà Huỳnh Thị Tân
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	392 
	Ông Huỳnh Văn Kiện
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	393 
	Bà Huỳnh Thị Tân
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	394 
	Bà Nguyễn Thị Chiến
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	395 
	Bà Nguyễn Thị Phụ
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	396 
	Bà Phùng Thị Hy
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	397 
	Bà Phùng Thị Quán
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	398 
	Bà Hà Thị Kim Lan
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	399 
	Ông Đặng Bảo Một
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	400 
	Ông Ngô Đây
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	401 
	Bà Trương Thị Diễn
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	402 
	Bà Đặng Thị Cà
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	403 
	Ông Phan Lẹ
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	404 
	Bà Đặng Thị Dỡ (Tương)
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	405 
	Bà Ngô Thị Bớt 
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	406 
	Bà Ngô Thị Nhiều
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	407 
	Ông Đặng Cân
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	408 
	Ông Phan Văn Minh
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	409 
	Bà Phan Thị Xự 
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	410 
	Bà Huỳnh Thị Mát
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	411 
	Bà Huỳnh Thanh Ca
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	412 
	Bà Đặng Thị Mai
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	413 
	Bà Đặng Thị Cho
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	414 
	Bà Đặng Thị Ký
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	415 
	Bà Trần Thị Mót 
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	416 
	Bà Ngô Thị Mót
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	417 
	Ông Nguyễn Hữu Xuân
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	418 
	Bà Đặng Thị Biên
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	419 
	Bà Phan Thị Chừng
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	420 
	Bà Ngô Thị Nên
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	421 
	Ông Võ Khiết
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	422 
	Bà Nguyễn Thị Túc
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	423 
	Bà Đặng Thị Dây
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Điện Ngọc,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam

	424 
	Bà Trần Thị Nghỉ
	Xã Đại Đồng,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Đại Đồng,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam

	425 
	Bà Nguyễn Thị Mười
	Xã Đại Cường,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Đại Cường,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam

	426 
	Bà Nguyễn Thị Liên
	Xã Đại Cường,

huyện Đại Lộc

tỉnh Quảng Nam
	Xã Đại Cường,

huyện Đại Lộc

tỉnh Quảng Nam

	427 
	Bà Nguyễn Thị Điền
	Xã Đại Cường,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Đại Cường,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam

	428 
	Bà Lê Thị Lệ
	Xã Đại Cường,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Đại Cường,

huyện Đại Lộc,

tỉnh Quảng Nam

	429 
	Ông Nguyễn Văn Ngọc
	thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	thị trấn Nam Phước,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	430 
	Ông Đoàn Cân
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	431 
	Bà Ngô Thị Mai
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	432 
	Ông Nguyễn Đức Liệu
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	433 
	Bà Đoàn Thị Khánh
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	434 
	Bà Đặng Thị Phẩm
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	435 
	Ông Lê Đình Lý
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	436 
	Bà Võ Thị Trí
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	437 
	Bà Huỳnh Thị Đáng
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	438 
	Ông Nguyễn Huệ
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	439 
	Ông Nguyễn Văn Tập
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	440 
	Ông Đặng Lý
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	441 
	Bà Võ Thị Phường
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	442 
	Ông Võ Lộng
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	443 
	Ông Đoàn Ốc
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	444 
	Ông Võ Tuế
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	445 
	Ông Nguyễn Tấn Lai
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	446 
	Ông Phan Thái
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	447 
	Bà Đỗ Thị Bằng
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	448 
	Bà Phạm Thị Đốc
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	449 
	Ông Đặng Văn Thêm
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	450 
	Ông Phạm Thành Châu
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	451 
	Ông Lê Xuân Tú
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	452 
	Bà Đặng Thị Danh
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	453 
	Ông Trần Ngọc Thu
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	454 
	Bà Trần Thị Hồng
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	455 
	Bà Nguyễn Thị Hảo
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	456 
	Ông Bùi Thanh
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Tam Xuân 1,

huyện Núi Thành,

tỉnh Quảng Nam

	457 
	Ông Nguyễn Bình
	Xã Duy Trung,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Duy Trung,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	458 
	Bà Ngô Thị Lý
	Xã Duy Thu,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Duy Thu,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	459 
	Ông Ngô Thanh Hùng
	Xã Duy Tân,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Duy Trung,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	460 
	Ông Ngô Đức Tuấn
	Xã Duy Thu,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Duy Thu,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	461 
	Bà Nguyễn Thị Nhành
	Xã Duy Vinh,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Duy Vinh,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	462 
	Bà Lê Thị Lệ
	Thị trấn Nam Phước,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Duy Hòa,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	463 
	Bà Nguyễn Thị Chiến
	Xã Duy Hòa,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Duy Hòa,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	464 
	Ông Phan Xuân Diệu
	Xã Điện An,

huyện Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam
	Xã Ba,

huyện Đông Giang,

tỉnh Quảng Nam


Đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc.
                               ________________________
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